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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2026


DỰ THẢO LẦN 2

ĐỀ ÁN
Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi bổ sung và phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNMT ngày    tháng năm 2025 của 
 Sở Nông nghiệp và Môi trường)

I. CƠ SỞ  PHÁP LÝ
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
	- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;
	- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
	- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
	- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông tư số  94/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến;
- Công văn số 8107/UBND-KT ngày 01 tháng 12 năm 2025 về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách về thu phí, lệ phí.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
[bookmark: dieu_1_name][bookmark: dieu_1]Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) đã ban hành các Nghị quyết: số 14/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022  về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp) đã ban hành các Nghị quyết: số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 11 và phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại điều 12) và số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (tại khoản 3 điều 1).
Ngày 11 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 671/QĐ-UBND.
Ngày 31 tháng 01 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 418/QĐ-BNNMT. Ngày 12 tháng 3 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 820/QĐ-UBND.  
Hiện nay, các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, tỉnh Khánh Hòa sau sắp xếp gồm tỉnh Khánh Hòa trước đây và tỉnh Ninh Thuận trước đây; căn cứ theo Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng có sự thay đổi.
Ngoài ra, căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; theo quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định 362/2025/NĐ-CP: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đề án thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí hoặc xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu phí, lệ phí” và tại khoản 1 điều 4 Nghị định 362/2025/NĐ-CP: “Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này [footnoteRef:1]thực hiện được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Nghị định này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về việc quản lý và sử dụng phí thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế”.  [1:  2. Tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí bao gồm:
a) Cơ quan nhà nước, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
c) Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
] 

Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là cần thiết. 
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
	1. Tên phí và tổ chức thu phí:
	1.1. Tên phí: 
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
	- Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung; 
	- Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; 
	1.2. Tổ chức thu phí:
Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 07/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (sau sắp xếp) trên cơ sở hợp nhất Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận; chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà tại Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà thì tổ chức thu phí được xác định như sau:
a. Đối với các dự án đầu tư nằm trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức thu phí là Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
b. Đối với các dự án đầu tư, cơ sở không thuộc điểm a khoản này: Tổ chức thu phí là Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 
	2. Đối tượng chịu phí và phương thức nộp phí và nhận kết quả:
	2.1. Đối tượng chịu phí 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định các hồ sơ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bao gồm các dự án đầu tư/cơ sở thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Chính phủ phân quyền, phân cấp, giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định).
	2.2. Miễn, giảm thu phí 
- Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.
- Căn cứ Điều 10 Luật Phí và lệ phí năm 2015 và Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, đối tượng miễn, giảm phí bao gồm:
	* Miễn:
	+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.
	+ Hộ nghèo theo chuẩn nghèo được quy định.
	+ Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.
+ Người khuyết tật theo quy định của pháp luật.
2.3. Phương thức nộp phí
 Người nộp phí nộp tiền phí theo một trong các phương thức sau đây sau khi có thông báo của tổ chức thu phí:
	- Nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.
	- Nộp cho tổ chức thu phí bằng tiền mặt hoặc theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.
	- Nộp cho cơ quan, tổ chức khác với tổ chức thu phí, áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
2.4. Phương thức nhận kết quả
Nhận và trả kết quả trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
	3. Dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu:
	3.1. Căn cứ xây dựng mức thu:
- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025;
- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông tư số  94/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
3.2. Dự kiến mức thu: 
3.2.1. Nguyên tắc xác định mức thu
Nguyên tắc xác định mức phí được thực hiện theo quy định tại Điều 8,
Luật Phí và Lệ phí là “mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi
phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng
thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và
nghĩa vụ của công dân”. 
Tại Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  được sửa, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định:
“2. Xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần đảm bảo:
a) Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất
mức thu.
b) Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh
hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt
động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng
dịch vụ công theo phương thức trực tuyến”.
Trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí được xác định trong Đề án này đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về phí và lệ phí;
- Đảm bảo công bằng trong việc nộp phí;
- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động thẩm định: báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường;
- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;
- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí;
- Cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu phí.
3.2.2. Các chi phí hoạt động thẩm định và thu phí
- Chi phí thuê xe, công tác phí đi khảo sát thực tế dự án/kiểm tra cơ sở phục vụ cho hoạt động thẩm định: báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
- Chi phí tổ chức họp Hội đồng thẩm định/đoàn kiểm tra, bao gồm: 
+ Thù lao cho các thành viên tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định/thành viên tham dự Đoàn kiểm tra;
+ Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra;
- Chi phí tham vấn ý kiến nhà quản lý, chuyên gia đối đối với các báo cáo đã được chủ dự án hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra.
- Chi phí khác phục vụ cho việc tổ chức hoạt động thẩm định và thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc; thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, thiết bị và các khoản chi khác.
3.2.3. Mức thu phí
a. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tại Điều 13a[footnoteRef:2]; khoản 2, khoản 4 Điều 13b[footnoteRef:3];  khoản 1 Điều 13c[footnoteRef:4] Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được bổ sung tại các Điều 4 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chia làm 02 trường hợp: [2:  “Điều 13a: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua các hoạt động sau:
a) Rà soát sự phù hợp của dự án với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
b) Thành lập hội đồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
c) Phê duyệt danh sách chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công;
d) Tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 Điều này;
đ) Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);
e) Tổ chức phiên họp hội đồng thẩm định hoặc tổ chức lấy ý kiến chuyên gia đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
g) Ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định”.]  [3:   “2. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định; gửi quyết định thành lập hội đồng kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến từng thành viên hội đồng. Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác. Chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có) hội đồng thẩm định và ủy viên thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thẩm định hoặc công chức của cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan thẩm định. Chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp chủ tịch hội đồng vắng mặt), ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng thẩm định.
…
4. Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các phiên họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.”]  [4:   “Điều 13c. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia
1. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định ban hành quyết định phê duyệt danh sách chuyên gia lấy ý kiến thẩm định gồm ít nhất 03 chuyên gia theo quy định tại Mẫu số 03a Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Chuyên gia lấy ý kiến thẩm định phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 13b Thông tư này”.] 

Trường hợp 1: Tổ chức thẩm định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định.
Đối với trường hợp này, Hội đồng thẩm định gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 02 Ủy viên phản biện, 01 Ủy viên thư ký, 07 Ủy viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và 02 đại biểu. Do đó, đề xuất mức thu phí để tổ chức thẩm định với trường hợp này là 14.400.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục I đính kèm.
Trường hợp 2: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định).
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công thực hiện theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia thì cơ quan thẩm định có văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định ít nhất 03 chuyên gia và theo mục 3 phụ lục 01 thông tư 02/20217/TT-BTC[footnoteRef:5] thì tối đa không quá 05 bài viết. Do đó, đề xuất mức thu phí thẩm định với trường hợp này là 2.800.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục I đính kèm. [5:   “Lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý (tối đa không quá 5 bài viết)”] 

Như vậy, mức thu được đề xuất như sau:
	STT
	Nội dung
	Mức thu phí
(đồng/hồ sơ)

	1
	Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định
	14.400.000

	2
	Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định)
	2.800.000


b. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
Tại  khoản 2[footnoteRef:6] , khoản 5[footnoteRef:7] Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 thì thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định.  [6:  Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác]  [7:  Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết] 

Hội đồng thẩm định gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 02 Ủy viên phản biện, 01 Ủy viên thư ký, 04 Ủy viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và 02 đại biểu. Vậy, đề xuất mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP): 11.900.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục II đính kèm.
Như vậy, mức thu được đề xuất như sau:
	STT
	Nội dung
	Mức thu phí
(đồng/hồ sơ)

	1
	Tổ chức thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định
	11.900.000


c. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường:
Tại điểm c khoản 5[footnoteRef:8], khoản 10[footnoteRef:9] Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT bổ sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 thì việc thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường được chia làm 03 trường hợp: [8:  Việc thẩm định cấp giấy phép môi trường được thực hiện như sau:
- Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời không có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
- Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức khảo sát thực tế.
- Đối với cơ sở, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập đoàn kiểm tra.
- Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ít nhất 07 thành viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ít nhất 05 thành viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó chủ tịch hội đồng thẩm định (hoặc trưởng đoàn kiểm tra) là đại diện của cơ quan thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn được ủy quyền, giao nhiệm vụ.
- Cơ cấu, thành phần của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra gồm: 01 chủ tịch hội đồng hoặc trưởng đoàn kiểm tra; 01 phó chủ tịch hội đồng hoặc phó trưởng đoàn kiểm tra trong trường hợp cần thiết; 01 thành viên thư ký; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố (nếu có); các chuyên gia, cán bộ, công chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở.
- Thành viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, viết bản nhận xét, đánh giá về các nội dung quy định tại Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường, nội dung xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh (đối với trường hợp xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại Quyết định số 21/2025/QĐ- TTg) và chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường và trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.]  [9:  10. Đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công được áp dụng theo trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường rút gọn như sau:
b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định gồm ít nhất 03 chuyên gia (ưu tiên lấy ý kiến chuyên gia đã tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường);
] 

Trường hợp 1: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát, kiểm tra thực tế. 
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm 01 Trưởng đoàn, 01 Phó trưởng đoàn, 01 thành viên thư ký, 09 thành viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu có liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở. Do đó đề xuất mức thu là 14.400.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết chi phí tại Phụ lục III đính kèm.
Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có thành lập Hội đồng thẩm định không khảo sát thực tế. 
Thành phần Hội đồng thẩm định gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 01 thành viên thư ký, 09 thành viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu có liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở. Do đó đề xuất mức thu là 10.700.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết chi phí tại Phụ lục III đính kèm.
Trường hợp 3: Thẩm định thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định
Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì cơ quan thẩm định có văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định các chuyên gia, ít nhất 03 chuyên gia và theo số thứ tự 3 phụ lục 01 thông tư 02/20217/TT-BTC thì tối đa không quá 05 bài viết. Mức thu đề xuất là 2.800.000 đồng/hồ sơ. Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm.
Như vậy, mức thu được đề xuất như sau:
	STT
	Nội dung
	Mức thu phí
(đồng/hồ sơ)

	1
	Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra có khảo sát, kiểm tra thực tế
	14.400.000

	2
	Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định không khảo sát thực tế
	10.700.000

	3
	Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức bằng hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định)
	2.800.000


	4. Dự toán thu, chi, tỷ lệ để lại 
4.1. Tình hình thu, chi:
4.1.1. Đối với tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà), số phí thu được (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025): Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa:  411.600.000 đồng và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa: 132.500.000 đồng. Số phí thu được bù đắp toàn bộ chi phí phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, số phí mà Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thu được: 0 đồng.
- Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, số phí thu được (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025): Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa: 2.070.350.000 đồng và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa: 347.650.000 đồng và số phí thu được bù đắp toàn bộ chi phí phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường.
4.1.2. Đối với tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập 
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận thu được (tính từ ngày 10/01/2022 đến ngày 30/6/2025) là 840.500.000 đồng và nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
- Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận thu được (tính từ ngày 10/01/2022 đến ngày 30/6/2025) là 0 đồng. 
- Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận thu được (tính từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/6/2025): 650.500.000 đồng và nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
4.1.3. Đánh giá mức thu đề xuất
So sánh mức thu đề xuất theo Đề án và mức thu trung bình các phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và  phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của tính Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập, cụ thể như sau:
	Số
TT
	Nội dung
	Mức thu trung bình tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập 
	Mức thu trung bình tỉnh tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập
	Mức thu trung bình đề xuất tại đề án
	So sánh mức đề xuất mới so với mức cũ
	Lý do tăng/giảm

	
	
	
	
	
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	

	1
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	15,5 triệu đồng   
	 12,8 triệu đồng   
	  8,6 triệu đồng   
	-45%
	-33%
	Không thực hiện thu theo nhóm dự án và vốn đầu tư mà dựa trên cơ sở phát sinh thực tế các phi phí liên quan đến công tác thẩm định đề xuất theo mức thu, do đó mức thu mới thay đổi so với mức cũ; 
Mặt khác, một số  dự án đầu tư công thuộc đối tượng chỉ phải lấy ý kiến chuyên gia (không phải tổ chức khảo sát thực tế; họp hội đồng thẩm định)

	2
	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
	 10 triệu đồng   
	 10,8 triệu đồng   
	11,9 triệu đồng   
	19%
	10%
	Do chỉ số CPI năm 2026 tăng 3,15% so với năm 2022 và dựa trên cơ sở phát sinh thực tế các phi phí liên quan đến công tác thẩm định nên chi phí liên quan công tác thẩm định tăng, do đó đề xuất mức thu tăng so với mức thu cũ

	3
	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường
	 20,2 triệu đồng      
	 11,9 triệu đồng      
	  9,3 triệu đồng     
	-54%
	-22%
	Một số dự án đầu tư công thuộc đối tượng chỉ phải lấy ý kiến chuyên gia;
Bỏ trích 40% thực hiện cải cách tiền lương (tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập) và bỏ chi phí mời chuyên gia ngoài tỉnh (đối với tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập) nên chi phí tổ chức thẩm định giảm, do đó đề xuất mức thu giảm so với mức thu cũ



Tham khảo mức thu phí hiện nay tại các tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính như: thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025) thì mức thu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trung bình từ 11 triệu đồng đến 14, 5 triệu đồng/hồ sơ; mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản: 14,5 triệu đồng/hồ sơ; tỉnh Đồng Tháp (nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 23/12/2025) thì mức thu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trung bình từ 15,3 triệu đồng/hồ sơ; mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường từ 6,7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/hồ sơ.
Do đó, từ cơ sở trên việc đề xuất mức thu phí như trên là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, các quy định hiện hành, đủ bù đắp toàn bộ chi phí hoạt động thẩm định, thu phí và phù hợp với đối tượng nộp phí.
	4.2. Quản lý và sử dụng	
Tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước (đối với cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 4 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP: “1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này thực hiện được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Nghị định này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về việc quản lý và sử dụng phí thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế”).
4.3. Nguồn kinh phí
Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật, bao gồm các trường hợp thu phí 0 đồng tại Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND.
	5. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí:
	Nguyên tắc xác định mức thu quy định tại Điều 8, Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015 là “đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”. Trên cơ sở đó, mức thu phí được xác định trong Đề án này đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:
	- Phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí;
	- Đảm bảo công bằng trong nộp phí, lệ phí;
	- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo phục hồi môi trường (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của cơ quan thu phí;
	- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;
	- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí.
	IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Trong quá trình triển khai Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
























Phụ lục I. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Trường hợp 1: Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định là 14.400.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định.
	 
	 
	 
	13.100.000
	 

	1
	Khảo sát thực tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện đi lại (ô tô 16 chỗ)
	Chuyến
/ngày
	1
	3.000.000
	3.000.000
	Theo thực tế 

	2
	Họp thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	STT 6, Phụ lục số 01 Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính 

	 
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	 
	Thành viên, thư ký hội đồng
	Người
	10
	300.000
	3.000.000
	

	 
	Đại biểu
	Người
	4
	150.000
	600.000
	

	 
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	 
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng 
	Bài viết
	10
	300.000
	3.000.000
	

	3
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	

	II
	Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định 
	Hồ sơ
	 
	 
	1.300.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái và nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	14.400.000
	 




2. Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định)
Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định) là 2.800.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định
	 
	 
	 
	2.500.000
	 

	
	Lấy ý kiến chuyên gia 
	Bài viết
	5
	500.000
	2.500.000
	Theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính 

	II
	Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định
	 Hồ sơ
	
	
	300.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái và nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	2.800.000
	 



	Phụ lục II. Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 
	Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) bằng hình thức thành lập hội đồng thẩm định là 11.900.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định
	 
	 
	 
	11.000.000
	 

	1
	Khảo sát thực tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện đi lại (ô tô 16 chỗ)
	Chuyến/ngày
	1
	3.000.000
	3.000.000
	Theo thực tế 

	2
	Họp Hội đồng thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính 

	 
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	 
	Thành viên, thư ký hội đồng
	Người
	7
	300.000
	2.100.000
	

	 
	Đại biểu
	Người
	2
	150.000
	300.000
	

	 
	Bài nhận xét của ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	

	 
	Bài nhận xét của ủy viên hội đồng 
	Bài viết
	7
	300.000
	2.100.000
	

	3
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	

	II
	Chi phục vụ cho công tác thẩm định
	 Hồ sơ
	
	
	900.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái và nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	11.900.000
	 


	Phụ lục III. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường
1. Trường hợp 1. Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra có khảo sát, kiểm tra thực tế.
	Theo quy định tại khoản 9[footnoteRef:10] Điều 18 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2026, do đó mức chi của các thành viên Đoàn kiểm tra được xây dựng theo mức chi của Hội đồng thẩm định. [10:  9. Thành viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường và nội dung, công việc được người chủ trì phân công trong quá trình thẩm định, kiểm tra. Thành viên hội đồng thẩm định được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật; thành viên đoàn kiểm tra được hưởng thù lao như thành viên hội đồng thẩm định.
] 

	Mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát, kiểm tra thực tế là 14.400.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:
	
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định
	 
	 
	 
	13.100.000
	 

	1
	Khảo sát thực tế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện đi lại (ô tô 16 chỗ)
	Chuyến/ngày
	1
	3.000.000
	3.000.000
	Theo thực tế

	2
	Họp thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/01/2017 của Bộ Tài chính

	 
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	 
	Thành viên, thư ký hội đồng
	Người
	10
	300.000
	3.000.000
	

	 
	Đại biểu
	Người
	4
	150.000
	600.000
	

	3
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	

	II
	Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định
	Hồ sơ 
	10%
	I*10%
	1.300.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái; nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	14.400.000
	 


2. Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường bằng hình thức thành lập Hội đồng thẩm định không khảo sát thực tế
Mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường có thành lập Hội đồng thẩm định không khảo sát thực tế là 10.010.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định
	 
	 
	 
	9.800.000
	 

	1
	Họp thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	700.000
	700.000
	Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/01/2017 của Bộ Tài chính

	 
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	600.000
	600.000
	

	 
	Thành viên, thư ký hội đồng
	Người
	10
	300.000
	3.000.000
	

	 
	Đại biểu
	Người
	2
	150.000
	300.000
	

	2
	Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	

	II
	Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định
	Hồ sơ
	 
	 
	900.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái; nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	10.700.000
	 



3. Trường hợp 3: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định).
Mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định) là 2.750.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí tổ chức công tác thẩm định
	 
	 
	 
	2.500.000
	 

	
	Lấy ý kiến chuyên gia 
	Bài viết
	5
	500.000
	2.500.000
	Theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính 

	II
	Chi khác phục vụ cho công tác thẩm định
	 Hồ sơ
	
	
	300.000
	Theo thực tế đã chi năm trước và trượt giá 3% so với cùng kỳ năm ngoái; nội dung chi theo quy định Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	2.800.000
	 



